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KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGÀNH ĐKTB 44LTCDNL3
Tổ chức tại: Phòng học Xưởng - khu A - trường Cao đẳng Hàng hải I.

Từ ngày 20/03/2017
	Tên môn học
	Tổng
	LT
	TH
	Tên giáo viên
	Thời gian

	I
	Các môn học chung
	240
	70
	170
	
	

	1
	Giáo dục thể chất
	20
	0
	20
	Khoa CB
	

	2
	Pháp luật
	10
	10
	0
	Khoa CB
	

	3
	Chính trị
	30
	30
	0
	Khoa CB
	

	4
	Giáo dục Quốc phòng
	20
	0
	20
	Khoa CB
	

	5
	Tin học
	20
	15
	5
	Tổ tin học
	

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề
	
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	90
	35
	55
	
	

	7
	Lý thuyết tàu 2
	15
	15
	0
	Cơ Khí
	

	8
	Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 3
	90
	45
	45
	Tổ Ngoại ngữ
	

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	
	

	9
	Bảo vệ môi trường biển 2
	15
	15
	0
	Lương Văn Hải 
	Tuần 34-36

	10
	Khí tượng hải dương 2
	15
	15
	0
	HHCS 
	Đỗ Đức lợi

	11
	La bàn từ 2
	15
	15
	0
	Nguyễn Quang Tú
	Tuần 34-36

	12
	Địa văn hàng hải 3
	30
	15
	15
	HHCS
	

	13
	Thiên văn hàng hải 2
	60
	30
	30
	Hoàng Văn Hương
	Tuần 37-45

	14
	COLREG 72- 2
	30
	15
	15
	HHKT
	

	15
	Luật hàng hải 2
	25
	25
	0
	Cao Đức bản
	

	16
	Máy điện hàng hải 2
	20
	15
	5
	Trịnh Ngọc Nam
	Tuần 37-40

	17
	Máy VTĐ hàng hải 2
	15
	15
	0
	HHKT
	

	18
	Trực ca
	15
	15
	0
	Nguyễn Văn Đức
	Tuần 35-37

	19
	Công ước quốc tế
	25
	25
	0
	Cao Đức bản
	

	20
	Bảo hiểm hàng hải
	30
	15
	15
	Trần Xuan Tá
	Tuần 37-42

	21
	An toàn lao động hàng hải 3
	15
	15
	0
	Vũ Thanh Hải
	Tuần 38-39

	22
	Hàng hóa VTB 3
	35
	15
	20
	Đặng lê Vinh
	

	23
	Điều động tàu 3
	30
	15
	15
	HHNV
	

	24
	Khai thác thương vụ
	15
	15
	0
	HHNV
	

	25
	Thông tin liên lạc hàng hải
	15
	15
	15
	HHNV
	

	
	Thực tập tốt nghiệp
	160
	0
	160
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

LỚP: 44LTCĐNL3
Tuần 38 từ  17-23/4/2017
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	44LTCDNL2

T2 –Xưởng

Buổi sáng
	Bảo Hiểm
X.Tá
	Thiên văn hh
H.Hương
	Máy điện hh2
Ng.Nam
	An toàn 3
Th.Hải
	TTNV
	TTNV
	TTNV

	Họ tên GV
	Chức danh
	Điện thoại
	Họ tên GV
	Chức danh
	Điện thoại

	Phạm Mạnh Cường
	G.đốc TT ĐB
	0913242739
	Cao Đức Bản
	TP ĐBCL
	0934509264

	Nguyễn Văn Trọng
	TK ĐKTB
	0912238348
	Đặng Lê Vinh
	PTP ĐBCL
	0912303853

	Thái Văn Khoa
	PTK ĐKTB
	0984354579
	Trần Xuân Tá
	Giảng viên
	0912423038

	Phạm Ngọc Anh
	Giảng viên
	0934305618
	Đỗ Đức Lợi
	Giảng viên
	0903583583

	Vũ Thanh Hải
	Giảng viên
	0904925208
	Đỗ Văn Quyết
	Giảng viên
	01276046790

	Trần Thị Thanh Nga
	Giảng viên
	01263406909
	Hoàng Văn Hương
	Giảng viên
	0912489133

	Hoàng Ngọc Tuấn
	Giảng viên
	0912160097
	Nguyễn Đăng Đông
	Giảng Viên
	0984354608

	Bùi Quang Thụ
	Giảng viên
	0912990009
	Trần Thị Thúy Lan
	Giảng Viên
	0985068279

	Lương Văn Hải
	Giảng viên
	0904186762
	Quách Thị Vinh
	Giảng viên
	0983017681

	Đỗ Duy Cường
	Giảng viên
	0936566556
	Đoàn Tân Thành
	Giảng viên
	0948438192

	Trịnh Ngọc Nam
	Giảng viên
	0912793542
	Mái Thế Hải
	Giảng viên
	0989092492

	Nguyễn Văn Đức
	Giảng viên
	0986047665
	Lê Quang Tiện
	Giảng viên
	0985451262
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